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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Đức
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Thế Hợp 

2. Ông Phạm Mạnh Biện 

- Thư ký phiên tòa: Bà Mai Thị Kim Loan
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long tham gia phiên tòa: 

Bà Phan Thị Mai Hồng- Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 06 năm 2020 tại Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 25/2020/TLST-HS 

ngày 28 tháng 4 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2020/QĐXXST-

HS ngày 26 tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo: 

Nguyễn Thành P (Cu Tư), sinh năm 1995, tại Bình Phước. 

Hộ khẩu thường trú: Tổ 4, khu phố P, phường T, thị xã B, tỉnh Bình Phước. 

Nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hoá (học vấn): 06/12; dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn M, sinh 

năm 1971 và bà Vũ Thị Thu H, sinh năm 1973; tiền án: 01 (Ngày 22/12/2014 bị 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xử phạt 07 năm tù về tội “Giết người” tại bản án 

hình sự sơ thẩm số 56/2014/HSST, chấp hành xong bản án ngày 30/4/2018); tiền 

sự: Không; Bị cáo có 03 anh chị em ruột. Ngày 31/10/2019 thực hiện hành vi Cố ý 

gây thương tích, ngày 16/02/2020 bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại 

1. Nguyễn Thành Đ, sinh năm 1995 (Có mặt) 

Địa chỉ: Tổ 3, khu phố C, phường A, thị xã B, tỉnh Bình Phước. 

2. Lương Vũ T (Tân Trúc), sinh năm 1987 (Có mặt) 

Hộ khẩu thường trú: Tổ 9, ấp 2, thị trấn K, huyện Q, tỉnh Bình Phước. 
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Tạm trú: Số 126 đường N, khu phố H, phường T, thị xã B, tỉnh Bình Phước. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Phan Thị Thùy Tr, sinh năm 1981 (Vắng mặt) 

Hộ khẩu thường trú: 016 lô P, phường 27, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Tạm trú: Tổ 4, khu phố T, phường C, thị xã B, tỉnh Bình Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 31/10/2019, Lương Vũ T, Nguyễn Thành Đ 

ngồi dự tiệc cưới tại nhà hàng tiệc cưới Đỗ Quyên thuộc tổ 4, khu phố T, phường 

C, thị xã B, tỉnh Bình Phước. Cùng thời điểm này Nguyễn Thành P cũng dự tiệc 

cưới và ngồi bàn bên cạnh, do Nguyễn Thành P thấy anh Lương Vũ T nhìn mình 

nên Phúc cầm một ly thủy tinh đi vòng ra phía sau dùng tay cầm ly đánh vào lưng 

anh Tân nhưng trúng cạnh ghế của anh Tân đang ngồi làm ly thủy tinh bị bể tạo 

thành các cạnh sắc nhọn. Anh Tân đứng dậy, Phúc tiếp tục cầm ly bị bể này đâm 

trúng lưng và tay trái của anh Tân, sau đó làm trúng tay trái và lưng trái của anh 

Nguyễn Thành Đ đang ngồi bên cạnh. Anh Tân dùng vỏ chai nước ngọt trên bàn 

tiệc đánh trả Phúc nhưng không trúng, Phúc lùi lại vấp ngã làm rơi cái ly. Phúc tiếp 

tục lấy 02 ly thủy tinh khác trên bàn tiệc đập xuống nền gạch rồi dùng để đánh Tân 

nhưng được những người dự tiệc cưới ngăn lại. Lương Hữu Tân và Nguyễn Thành 

Đ được anh Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc chở đến trung tâm y tế thị xã B để xử lý 

vết thương. 

Khoảng 13 giờ ngày 31/10/2019 Công an phường C, thị xã B nhận được tin 

báo nên đến hiện trường nhưng nhà hàng tiệc cưới đã dọn dẹp nên không thu giữ 

được vật chứng. 

Ngày 04/11/2019 Lương Vũ T và Nguyễn Thành Đ có đơn yêu cầu xử lý 

hình sự đối với Nguyễn Thành P. Đến ngày 17/11/2019, Phúc đến Công an thị xã 

B đầu thú và khai nhận sự việc. 

Tại bản kết luận giám định pháp y số 387/2019/TgT ngày 25/11/2019 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Bình Phước, kết luận thương tích anh Nguyễn Thành Đ như 

sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Sẹo vùng hông lưng trái hình chữ L, kích thước (1,4 x 0,3)cm cứng, dính 
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- Sẹo cánh tay trái 1/3 dưới ngoài, kích thước (1 x 0,3)cm mềm. 

- Sẹo bờ ngoài khuỷu trái, kích thước (1 x 0,2)cm dính, cứng. 

Tổn thương trên có đặc điểm của tổn thương do vật có cạnh sắc (có thể kèm 

nhọn) tác động từ sau ra trước gây ra. 

- Trầy xước da vùng mặt sau cánh tay trái hiện tại không còn dấu vết tổn 

thương. 

Thương tích có đặc điểm của thương tích do vật có cạnh sắc tác động trượt 

qua hướng từ sau ra trước (so với cơ thể của bị hại). 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 03% (Ba phần 

trăm) 

Tại bản kết luận giám định pháp y số 388/2019/TgT ngày 25/11/2019 của 

Trung tâm pháp y tỉnh Bình Phước, kết luận thương tích anh Lương Vũ T như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Sẹo hình vòng cung giữa cột lưng, kích thước (8,5 x 0,2)cm gọn. 

Tổn thương trên có đặc điểm của tổn thương do vật có cạnh sắc hình vòng 

cung tác động từ sau ra trước gây ra. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 08% (Tám 

phần trăm) 

Cáo trạng số: 23/CT-VKS ngày 27/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

B truy tố Nguyễn Thành P (Cu Tư) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại 

điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

 Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên Quyết định truy tố 

như cáo trạng, căn cứ tính chất mức độ phạm tội đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự tuyên bố bị cáo phạm tội cố ý gây 

thương tích; bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải; tự nguyện bồi thường thiệt hại; sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Tại phiên 

tòa bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ có giấy khen và bằng khen do thực hiện người 

tốt, việc tốt theo quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và bổ 

sung thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm theo quy định tại 

điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị 

cáo Nguyễn Thành P (Cu Tư) từ 06 đến 12 tháng tù. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 
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tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã B, Điều 

tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã B, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân thị xã B, 

Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều đúng quy định của pháp luật. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng 

truy tố. Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại trong vụ án về 

thời gian, địa điểm và quá trình thực hiện tội phạm, phù hợp với các tài liệu chứng 

cứ, vật chứng có trong hồ sơ vụ án đã thu thập được. Hội đồng xét xử đủ cơ sở để 

kết luận: Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 31/10/2019 khi đang dự tiệc cưới tại nhà 

hàng tiệc cưới Q thuộc tổ 4, khu phố T, phường C, thị xã B, tỉnh Bình Phước 

Nguyễn Thành P vô cớ dùng ly thủy tinh bị bể là hung khí nguy hiểm đâm trúng 

lưng, tay trái gây thương tích cho Lương Vũ T và trúng vùng lưng trái, tay trái gây 

thương tích cho Nguyễn Thành Đ. Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương 

tích số: 387 và số 388/2019/TgT ngày 25/11/2019 và của Trung tâm pháp y tỉnh 

Bình Phước kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại cho 

Lương Vũ T là 08% (Tám phần trăm) và cho Nguyễn Thành Đ là 03% (Ba phần 

trăm), đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo điểm a, i khoản 1 Điều 

134 Bộ luật hình sự. 

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, là người đủ tuổi 

chịu trách nhiệm hình sự, xâm phạm quyền được pháp luật bảo vệ về sức khỏe của 

bị hại, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương cần xử phạt tù có thời 

hạn mới có tác dụng răn đe, giáo dục. 

[4] Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải; tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả; có giấy khen và bằng khen do thực 

hiện gương người tốt, việc tốt; sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Đây là các tình tiết 

giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bản thân 

bị cáo có 01 tiền án ngày 22/12/2014 bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước xử phạt 

07 năm tù về tội Giết người, chấp hành án xong ngày 30/4/2018 chưa được xóa án 

tích nay lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội, lần phạm tội này thuộc trường hợp 
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tái phạm nên bị cáo chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.  

[5] Về trách nhiệm dân sự: 

Bị hại Lương Vũ T yêu cầu bồi thường số tiền 10.000.000đ. Tại phiên tòa bị 

cáo đồng ý bồi thường cho Lương Vũ T 10.000.000đ (đã giao nộp theo hồ sơ). Xét 

thấy sự thỏa thuận trên là hoàn toàn tự nguyện, không trái quy định của pháp luật 

nên cần ghi nhận. Anh T đã nhận số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) và không 

yêu cầu bồi thường gì thêm. 

Tại phiên tòa anh Nguyễn Thành Đ không yêu cầu bị cáo Nguyễn Thành P 

bồi thường thiệt hại gì nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [6] Đối với vật chứng của vụ án:   

- Đối với 01 ly thủy tinh (đặc điểm thân ly hình trụ tròn thu nhỏ dần về phần 

miệng, đường kính miệng ly 5,5cm và cao 13 cm, đế ly hình tròn, đường kính đế ly 

07cm) là ly thủy tinh tương tự ly mà bị cáo sử dụng làm hung khí thực hiện việc 

phạm tội, chị Phan Thị Thùy Tr - chủ nhà hàng tiệc cưới Đỗ Quyên giao nộp cho 

Cơ quan điều tra để phục vụ công tác điều tra là tài sản hợp pháp của chị Trang nên 

trả lại cho chị Trang. 

 [7] Tại phiên tòa Kiểm sát viên bổ sung thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự cho bị cáo là có giấy khen, bằng khen theo quy định tại khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm theo quy 

định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là đúng quy định nên chấp nhận.  

Kiểm sát viên đề nghị hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thành P (Cu Tư) là phù 

hợp, đúng quy định nên chấp nhận. 

 [8] Về án phí: Bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành P (Cu Tư) phạm tội Cố ý gây thương tích. 

Căn cứ vào điểm a, i khoản 1 Điều 134; Điều 38; Điều 50; điểm b, s khoản 

1, 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành P (Cu Tư): 09 (chín) tháng tù, tính từ ngày thi 

hành án. 

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 246 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Ghi nhận việc bị cáo Nguyễn Thành P tự nguyện bồi thường cho bị hại 

Lương Vũ T số tiền 10.000.000đ (mười triệu đồng). 

Về vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.  
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Xử lý theo biên bản giao nhận vật chứng số 0002633 ngày 28/4/2020 của 

Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước: Trả cho chị Phan 

Thị Thùy Tr 01 ly thủy tinh (đặc điểm thân ly hình trụ tròn thu nhỏ dần về phần 

miệng, đường kính miệng ly 5,5cm và cao 13 cm, đế ly hình tròn, đường kính đế ly 

07cm).  

Án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                            
- VKSND TX. Bình Long; 

- CQCSĐT CA TX. Bình Long; 

- Chi cục THA TX Bình Long;  

- Phòng PV27 – CA tỉnh Bình Phước; 

- Bị cáo và đương sự;                                                               

- Lưu hồ sơ.   

                 

              

          Nguyễn Thành Đức 
 

 

 

 

 


